MA TRẬN BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - MÔN CÔNG NGHỆ 10
NĂM HỌC 2025 - 2026
	TT
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng/Sai
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Sử dụng và bảo quản phân bón
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	1TL
	4TN

	4TN

	1TL
	30

	2
	Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
	4
	0
	
	
	
	
	
	
	1TL
	4TN
	
	1TL
	20

	3
	Khái niệm và vai trò của giống cây trồng
	4
	2
	
	
	2ĐS
	2ĐS
	
	
	
	4TN
	2TN
2ĐS
	2ĐS
	25

	4
	Một số phương pháp chọn, tạo giống cây trồng
	4
	2
	
	
	2ĐS
	2ĐS
	
	
	
	4TN
	2TN
2ĐS
	2ĐS
	25

	Tổng số câu
	16
	8
	
	
	4ĐS
	4ĐS
	
	
	1TL
	16TN
	8TN
4ĐS
	2TL
4ĐS
	24TN
8ĐS
2TL

	Tổng số điểm
	6
	2
	2
	4
	3
	3
	10

	Tỉ lệ %
	60
	20
	20
	40
	30
	30
	100









BẢN ĐẶC TẢ BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I - MÔN CÔNG NGHỆ 10
NĂM HỌC 2025 – 2026
	STT
	Đơn vị
kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	1
	Sử dụng và bảo quản phân bón
	Nêu được cơ sở khoa học của các biện pháp sử dụng một số loại phân bón phổ biến.
So sánh được các biện pháp bảo quản phân bón hoá học, phân bón hữu cơ và phân bón vi sinh. Vận dụng vào thực tiễn tại gia đình và địa phương.

	4TN

	4TN

	1TL

	2
	Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón
	Trình bày được một số ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón vi sinh cố định đạm, phân bón vi sinh chuyển hoá lần và phân bón vi sinh phân giải chất hữu cơ. 
	4TN
	
	1TL

	3
	Khái niệm và vai trò của giống cây trồng
	Trình bày được khái niệm giống cây trồng 
Nêu được vai trò của giống cây trồng

	4TN
	2TN
2ĐS
	2ĐS

	4
	Một số phương pháp chọn, tạo giống cây trồng
	Mô tả được các phương pháp chọn giống cây trồng phổ biến. 
Mô tả được các phương pháp tạo giống cây trồng bằng phương pháp lai và phương pháp gây đột biến.
Nêu được một số thành tựu của công tác tạo giống cây trồng ở Việt Nam và trên thế giới. 
Trình bày được ứng dụng của công nghệ gene trong tạo giống cây trồng
	4TN
	2TN
2ĐS
	2ĐS

	TỔNG
	16TN
	8TN
4ĐS
	4ĐS
2TL

	ĐIỂM
	4
	3
	3

	TỈ LỆ
	40%
	30%
	30%




